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Giá: Ngày 2/12/2021

	TT
	MẶT HÀNG
	GIÁ
	XUẤT XỨ

	I
	THỊT VỊT

	1
	Vịt
	100/kg
	Bến tre

	2
	Vịt xiêm (ngan)
	140/1kg
	

	II
	THỊT GÀ

	1
	Gà ta thả vườn không mở
	110/1kg
	

	2
	Gà trứng 
	120/1kg
	

	3
	Quả Trứng gà ta
	32/1 chục
	

	III
	THỊT HEO (LỢN)

	1
	Thịt giò heo
	80/1kg
	

	2
	Thịt nọng heo
	80/1kg
	

	3
	Thịt đùi
	80/1kg
	

	4
	Thịt Cốc lết 
	110/1kg
	

	5
	Nạc dăm
	110/1kg
	

	6
	Nạc lưng
	110/1kg
	

	7
	Ba rọi rút sườn
	110/1kg
	

	8
	Sườn non
	160/1kg
	

	IV
	THỊT BÒ

	1
	Bắp bò
	230/1kg
	

	2
	Bò tái 
	250/1kg
	

	3
	Sườn bò rút xương
	210/1kg
	

	V
	TÔM
	
	

	1
	Tôm đất
	180/1kg
	

	VI
	CÁ BÓNG
	
	

	1
	Cá bống đất nhỏ
	180/1kg
	

	
	
	
	

	2
	Cá bống lớn
	180/1kg
	

	VII
	BƯỞI
	
	

	1
	Bưởi da xanh bến tre
	35nghin/1kg
	

	VIII
	CAM
	
	

	1
	Cam xoàn
	25nghin/1kg
	

	2
	Cam sành
	23nghin/1kg
	

	XIIII
	DỪA
	
	

	1
	Dừa dứa
	15nghin/1 trái
	

	2
	Dừa xiêm
	14nghin/1 trái
	

	X
	TAO
	
	

	1
	Táo nam phi
	150nghi/3kg
	

	XI
	MIẾN
	
	

	1
	Miến gạo
	
	

	2
	Miến dong miền bắc
	130nghin/1kg
	

	XII
	MĂNG
	
	

	1
	Măng khô
	180nghin/0,5 kg
	

	XIII
	ĐU ĐỦ MUỐI TÉP
	
	

	1
	Đu đủ tép chua
	100nghin/1 hủ
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


              Hàng bảo đảm không hóa chất, không đông lạnh, bảo đảm 100% thực phẩm sạch
